
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PROSTAGLANDIN VÀ DAIDZEIN ĐẾN KHẢ
NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO HẠT Ở TẦNG TRƯỚC TRONG CHU KỲ PHÁT

TRIỂN CỦA TẾ BÀO TRỨNG GÀ
TỔNG QUAN 
 
1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt
kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
 
Buồng trứng gia cầm nói chung và gà nói riêng được chia làm hai tầng (tầng trước và tầng sau),
tầng trước có 4 loại nang trứng, với các kích thước khác nhau được sắp xếp theo hệ thống phân
cấp từ nhỏ đến lớn. Trong đó tế bào trứng màu vàng nhỏ (small yellow follicle, SYF) đóng vai trò
cực kỳ quan trọng, hàng ngày cơ thể gà lựa chọn một nang trứng tốt nhất từ tế bào trứng SYF phát
triển lên tầng sau nhằm điều khiển quá trình phát triển của tế bào trứng và rụng trứng, các tế bào
trứng còn lại sẽ bị thoái hóa và để lại các vết sẹo trên buồng trứng [9]. Trong quá trình phá triển
của tế bào trứng ở gà mái thì vai trò của các hocmon sinh sản prostaglandin (PG) đóng vai trò
quan trọng, thông qua tế bào hạt để điều khiển quá trình phân chia tế bào và thúc đẩy sự phát
triển của tế bào trứng. Các PG được tổng hợp để dùng ngay tại mô, ở nồng độ rất thấp chỉ
khoảng vài nanogam/gam mô. Chúng có mặt ở khắp nơi trong cơ thể, phạm vi tác dụng sinh lý
rất rộng lớn nên còn được gọi là hormon tổ chức [3]. Ở gà mái, PG còn có tác dụng kích thích quá
trình rụng trứng và co bóp ống dẫn trứng trong cơ thể gà [9, 1], và trong ống nghiệm [8]. Trong
giai đoạn đẻ trứng, nồng độ PG trong huyết tương tĩnh mạch buồng trứng cao gấp 5-20 lần so với
huyết tương ngoại vi [7]. Để hạn chế quá trình thoái hóa tế bào trứng SYF nhằm kéo dài thời gian
đẻ ở gà, người ta phải biết được nồng độ tối thiểu để điều khiển quá trình rụng trứng diễn ra bình
thường và kéo dài tuổi đẻ. Tiến hành nghiên cứu tác động của PG đến  sự phát triển của màng tế
bào và tế bào hạt của tế bào SYF có ý nghĩa quan trọng.
Ở loài chim, estrogen có vai trò rất quan trọng tạo nên sự phân hóa giới tính, hình thành đặc điểm
sinh dục thứ cấp và tuyến noãn hoàng. Phytoestrogen có thể liên kết với thụ thể estrogen để tạo ra
hiệu ứng giống như estrogen ở người, động vật và nuôi cấy tế bào [4]. Daidzein thuộc nhóm
phytoestrogen được tìm thấy trong thực vật như đậu nành, cỏ ba lá, cỏ poa; các nghiên cứu cho
thấy daidzein có thể mang lại lợi ích như: điều chỉnh nồng độ của estrogen nội sinh bằng cách liên
kết hoặc bất hoạt một số enzyme, và có thể ảnh hưởng đến sinh khả dụng của hormone giới tính
bằng cách liên kết hoặc kích thích sự tổng hợp globulin ràng buộc hormone giới [6]. Cho gà ăn
thức ăn có hàm lượng daizein đã làm tăng tỷ lệ đẻ lên đáng kể [4]. Sự tăng trưởng và phát triển
của nang trứng trải qua một loạt các sinh hóa phức tạp và sinh lý thay đổi, trong đó bao gồm biểu
hiện thụ thể gonadotropin, sinh tổng hợp steroid , tăng sinh tế bào và phân hóa tế bào. Trong số
những thay đổi này, sự biểu hiện của thụ thể gonadotropin đóng rất vai trò quan trọng trong việc
kích thích phát triển nang trứng [10]. Các nghiên cứu cho thấy rằng daidzein kích thích tăng sinh
tế bào mầm trong phôi gà qua hành động estrogen và chất chống oxy hóa[4, 5].
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2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt
kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
Thông tin về nghên cứu ảnh hưởng của PG và Daidzein đến khả năng sinh sản động vật trong
nước còn tương đối khan hiếm.
MỤC TIÊU 
Xác định được nồng độ tối ưu của PG và DAI trong điều khiển khả năng sinh trưởng và hạn chế
quá trình thoái hóa tế bào trứng ở tầng trước trong chu kỳ phát triển của tế bào trứng gà.
NỘI DUNG 
- Ảnh hưởng của PG và DAI đến khả năng sinh trưởng của tế bào hạt. (Tiến hành nuôi cấy tế bào
hạt ở của tế bào trứng SYF ở các nồng độ khác nhau).
- Khả năng kết hợp của PG và DAI với các hocmon điều khiển khả năng sinh trưởng của tế bào
hạt.
- Chỉ số miễn dịch học PCNA- Ảnh hưởng của PG và DAI đến khả năng sinh trưởng của màng tế
bào trứng.
- Ảnh hưởng của PG và DAI đến khả năng sinh trưởng của lớp tế bào hạt. Tiến hành nuôi cấy tầng
trước bào trứng (tế bào trứng màu trắng nhỏ (SWF), tế bào trứng màu trắng lớn (LWF),  tế bào
trứng màu vàng nhỏ (SYF), tế bào trứng màu trắng nhỏ (SYF).
+ Sau khi nuôi cấy xong, lấy toàn bộ tế bào trứng cố dịnh bằng focmol 4% sau 24h, tiến hành làm
cạn nước, bao trong dung dịch parafin ( bằng phương pháp khô), tiến hành cắt lát và nhuộm tổ
chức học bằng phương pháp HE, quan sát hình thái, tính mật độ tế bào hạt/mm2 và độ dày màng



tế bào dưới kính hiển vi chuyên dụng.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Thí nghiệm được thực hiện trên máy mọc hiện đại và phương pháp thông dụng trên thế giới đang
sử dụng.
HIỆU QUẢ KTXH 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


